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Trong vòng 20 năm trở lại đây Ấn Độ nổi lên trên trường quốc tế như một nhà cung cấp các sản phẩm phần mềm hàng đầu trên thế giới. Chỉ trong vòng hơn 10 năm từ 1991 đến 2002, xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ tăng từ 400 triệu USD lên đến trên 8 tỷ USD. Tuy nhiên vị trí của Ấn Độ đang bị Trung Quốc đe dọa. Tập đoàn Gartner Inc. dự đoán: Xuất khẩu phần mềm của Trung Quốc sẽ đuổi kịp trong vòng 4 năm. Xuất khẩu phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ của Trung Quốc đạt 850 triệu USD năm 2002 và sẽ lên đến mức 27 tỷ USD vào năm 2006, tốc độ tăng trưởng 620%. Trong cùng thời gian, xuất khẩu của Ấn Độ sẽ tăng lên từ 6,2 tỷ USD lên 27,5 tỷ USD. Liệu rằng Trung Quốc sẽ tiếp bước và thay thế Ấn Độ để trở thành một hiện tượng mới trong ngành công nghệ cao, hay đó chỉ là những khởi điểm ấn tượng và còn một khoảng thời gian dài để theo kịp Ấn Độ?
Kim ngạch xuất khẩu phần mềm của Trung Quốc và Ấn Độ (tỷ USD)
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Ghi chú: Số liệu năm 2006 là theo dự báo của Gartner Inc. 

Nguồn: Gartner Inc; 10/16/2002 CHINA DAILY; NASSCOM.

Trung Quốc đang vươn lên  mạnh mẽ

Trong những năm gần đây ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong hai năm từ 2001 đến 2003, số lượng các doanh nghiệp phần mềm đã tăng từ 4000 lên 8000, trong đó 23% các doanh nghiệp này có tổng doanh thu đạt mức 1,2 triệu USD/năm. Hiện nay ở Thượng Hải đang có 200 chuyên gia phần mềm nhưng dự kiến trong thời gian sắp tới con số này sẽ tăng lên đến 2500.

Theo China Software Industrial Association, Trung Quốc đang thực hiện 3 dự án công nghệ phần mềm lớn hướng vào xuất khẩu, đó là Wangxin Software Development Base, Wangxin Nanchang Software Park and Ningbo Software Park. Theo dự kiến tổng thu nhập của 3 sự án trên sẽ đạt 360 triệu USD, và xuất khẩu đạt 96,36 triệu USD vào năm 2005. Các dự án này sẽ đặt trọng tâm vào các thị trường phần mềm của Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu.

Một trong những thế mạnh của Trung Quốc so với Ấn Độ đó là có một thị trường khổng lồ. Với trên 1 tỷ dân, mức thu nhập bình quân đầu người gần 1000 USD/năm và tốc độ tăng trưởng nhanh đang mở ra những cơ hội cho ngành công nghiệp phần mềm phát triển. Đặc biệt, các chương trình phát triển lớn như khai phá miền Tây, công nghiệp nặng Đông Bắc, Olympic 2008 là nhu cầu rất lớn cho ngành phần mềm. 
Một điểm quan trọng nữa của công nghiệp phần mềm Trung Quốc đó là có giá nhân công rẻ. Ở Trung Quốc  lương tháng cho một chuyên gia phần mềm cao cấp là 3000 đến 5000 USD, trong khi con số này ở Ấn Độ là 8000 đến 10000 USD, Hoa Kỳ là 10000 đến 15000 USD. 

Ấn Độ vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội

Điểm nổi trội của Ấn Độ trước Trung Quốc là đã đi vào lĩnh vực công nghệ cao trong nhiều năm. Với bề dày như vậy, Ấn Độ đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cũng như khả năng nắm bắt những xu thế mới của ngành. Giữa thập kỷ 80, khi công nghiệp phần mềm bắt đầu phát triển, Ấn Độ nhận thấy đây là cơ hội cho hướng phát triển mới và áp dụng mọi biện pháp để thúc đẩy ngành công nghiệp này. Một loạt các chính sách được thực hiện như bãi bỏ các rào cản và tự do hóa nhập khẩu đầu vào nhằm tạo một môi trường đầu tư thuận lợi cho ngành công nghiệp phần mềm. Kết quả là công nghiệp phần mềm đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Ấn Độ. Xuất khẩu phần mềm của Ấn Độ trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 2% năm 1996 lên đến mức 20,3% năm 2003.
Tỷ trọng xuất khẩu phần mềm trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ (%)
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Nguồn: Nascom; businessweek.com 

Xu hướng phát triển công nghiệp phần mềm của Ấn Độ dựa trên định hướng kinh doanh, nhà nước chỉ tạo cơ hội còn các doanh nghiệp tư nhân vốn nhạy bén, năng động mới là nền tảng cho sự đổi mới và phát triển. Chính phủ Ấn Độ tập trung đào tạo công nghệ thông tin ở ba nguồn là: Các trường đại học và dạy nghề; các tổ chức và viện tư nhân; áp dụng các chính sách khuyến khích Ấn kiều và du học sinh trở về quê hương mở công ty kinh doanh hoặc làm việc trong các doanh nghiệp nội địa. Trong khi đó, Trung Quốc lại dựa quá nhiều vào các viện nghiên cứu  và trường đại học tập trung nhiều vào đào tạo hơn là thực hành. Sự khác nhau cơ bản đó là trong khi Ấn Độ cố gắng tạo một môi trường thuận lợi để từ đó công nghệ thông tin hướng kinh doanh và hình thành tầng lớp thương nhân kết nối giữa nghiên cứu, phát triển và thị trường, trong khi các nỗ lực của Trung Quốc vẫn còn mang tính từ trên xuống và chưa xuất phát từ thị trường. 
Một trong những yếu tố quyết định lợi thế cho Ấn Độ là có một lực lượng lao động đông đảo biết tiếng Anh mà bất cứ một nước đang phát triển nào cũng phải mơ ước để trở tạo nên nền tảng tiến vào ngành công nghệ phần mềm. Ấn Độ có một lực lượng kỹ sư phần mềm nói tiếng Anh lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Ấn Độ hiện có 300 ngàn chuyên gia cao cấp phần mềm và chi phí tiền lương chỉ bằng 25% của Hoa Kỳ, trong khi con số này của Trung Quốc chỉ là 35 ngàn. Raju Chellam của tờ Business Times khẳng định "Trung Quốc phải mất hàng thập kỷ để có thể có được lực lượng lao động nói tiếng Anh như ở Ấn Độ, bởi Trung Quốc gần đây mới đầu tư học tiếng Anh trong các trường phổ thông". 

Công nghiệp phần mềm của Ấn Độ phát triển cũng dựa trên cộng đồng Ấn Kiều ở hải ngoại. Trong một hội nghị năm 2003 tập hợp 2600 người Ấn thành công trên thế giới, thủ tướng Ấn Độ Vajpayee đã tuyên bố về một “gia đình Ấn toàn cầu” hướng về sự phát triển thịnh vượng của Ấn Độ. Hiện nay có tới 20 triệu người Ấn sống trên 110 quốc gia với thu nhập hàng năm lên tới 160 tỷ USD, bằng khoảng 1/3 tổng thu nhập của Ấn Độ. Thực tế cho thấy cộng đồng Ấn Kiều ở hải ngoại đã đóng góp rất lớn để Ấn Độ trở thành quốc gia lớn trong ngành công nghiệp phần mềm. Chính những tầng lớp người Ấn tiếp thu được kinh nghiệm quản lý, kỹ năng kinh doanh, khoa học công nghệ tiên tiến ở bên ngoài đã trở về quê hương để lập nên những tập đoàn kinh doanh năng động mang nhãn hiệu India.
Kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp cũng giúp cho Ấn Độ hình thành được các tập đoàn kinh doanh phần mềm lớn. Hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn ở mức nhỏ, thường chỉ dưới 100 lao động, trong khi Ấn Độ lại có nhiều tập đoàn lớn với hàng ngàn lao động và có kinh nghiệm lâu năm. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp phần mềm của Ấn Độ đạt chứng chỉ cấp độ 5 SEI CMM (Software Engineering Institute Capability Maturity Model). Trong tổng số 57 doanh nghiệp phần mềm trên toàn cầu đạt chứng chỉ trên có tới 42 doanh nghiệp của Ấn Độ. Với uy tín và chất lượng vượt trội nên các doanh nghiệp của Ấn Độ trở thành địa chỉ tin cậy cho các tập đoàn lớn như Coke, Wal-Mart, Ford, Sony, Nokya…
Một tương lai dựa trên sự bổ xung hơn là cạnh tranh?

Với những lợi thế về thị trường nội địa tăng trưởng nhanh, quyết tâm của Chính phủ, ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc có nhiều triển vọng sẽ phát triển mạnh. Tuy nhiên, để Trung Quốc có thể bắt kịp Ấn Độ vẫn còn là một thách thức lớn. Trung Quốc sẽ phải nỗ lực rất lớn và không dễ gì đạt được trong ngắn hạn để có được những lợi thế như Ấn Độ trong ngày hôm nay, đó là nguồn nhân lực có trình độ và thông thạo tiếng Anh, các tập đoàn kinh doanh lớn, và thể chế hỗ trợ phát triển ngành. Với những gì Trung Quốc đang có thì khả năng vươn ra thị trường quốc tế của ngành công nghiệp phần mềm còn hạn chế. Thay vào đó, việc khai thác thị trường nội địa trở thành hiện thực hơn. Với một viễn cảnh như vậy, ngành công nghiệp phần mềm của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ mang tính bổ xung hơn là cạnh tranh. Với ưu thế về nhân công rẻ, thị trường lớn các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Ấn Độ sẽ tìm đến Trung Quốc làm điểm kinh doanh. Theo chuyên gia Venkat Kommineni trường đại học Southern California, Hoa Kỳ: một viễn cảnh cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi khi Ấn Độ chú trọng xuất khẩu phần mềm và Trung Quốc chuyên vào phần cứng. Hiện nay, Ấn Độ xuất khẩu 70% sản phẩm phần mềm sang Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc xuất 90% sản phẩm phần cứng sang hai thị trường này. Trong khi đó Hoa Kỳ xuất khẩu 90% sản phẩm phần mềm sang Trung Quốc và 60% sản phẩm phần cứng sang Ấn Độ. Nếu Trung Quốcvà Ấn Độ hợp tác với nhau, hai nước này sẽ trở thành một lực lượng lớn trên thị trường thế giới và cũng thống trị thị trường nội địa.
�





Kinh tế tăng trưởng nhanh sẽ tạo cơ hội phát triển cho ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc
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				Các nền kinh tế lớn trên thế giới (Goldman Sachs. Dreaming with BRICs: the path to 2050. Dominic Wilson. October. 2003
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												Giảm 50% hàng rào thuế (kịch bản I)			Kịch bản I và tăng 2% vốn đầu tư nông nghiệp hàng năm			Kịch bản I và tăng trưởng 2% năng suất tổng thể
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